
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày       tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển  

công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 

2023; Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt danh mục 15 nhóm chuyên ngành theo vị trí 

việc làm thi tuyển công chức và danh sách các cơ quan chuẩn bị tài liệu ôn tập 

thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hòa Bình 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 4670/SNV-CCVC 

ngày 07 tháng 12 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức tỉnh Hòa 

Bình năm 2023.  

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các 

cơ quan có liên quan, tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chánh VPUBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NVK (V45b) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 



 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2023  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       / 12/2023 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2023) 

 

 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;  

5. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 27/11/2019; 

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015;  

7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 22/11/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

10. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) 

Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

III. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NHÓM CHUYÊN NGÀNH THEO 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1.  Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp tại Văn phòng Sở Tư pháp, Văn 

phòng Sở Xây dựng, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Vị trí việc làm Quản lý nhân sự và đội ngũ tại Văn phòng Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vị trí việc làm Chuyên trách giúp Hội đồng nhân 

dân tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện Đà Bắc, 

Cao Phong; Vị trí việc làm Quản lý Thi đua - Khen thưởng tại Phòng Nội vụ 

các huyện Đà Bắc, Cao Phong (CV.01) 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

 - Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

 - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về Đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; 

 - Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn 

một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-

CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ. 

2. Vị trí việc làm Nhân viên Văn thư tại Văn phòng Sở Tài chính; Vị trí 

việc làm Văn thư tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Lạc Thủy (CV.02) 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 22/6/2018 ngày 

15/11/2018; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quản lý và 

sử dụng con dấu; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn 

thư. 
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3. Nhóm vị trí việc làm Quản lý tài chính, hành chính sự nghiệp tại Phòng 

Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Vị trí việc làm Kế toán tại Hạt 

Kiểm lâm thành phố Hòa Bình, Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đà Bắc; Vị 

trí việc làm Quản lý kế hoạch tại phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông 

vận tải (CV.03) 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

4. Vị trí việc làm Thanh tra tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Thanh 

tra huyện Lạc Thủy (CV.04) 

- Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022;  

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;  

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về Kiểm soát 

tài, sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. 
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5.  Vị trí việc làm Quản lý kiến trúc, quy hoạch tại phòng Quy hoạch, 

Kiến trúc, Sở Xây dựng (CV.05) 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;  

- Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 

Quốc hội; 

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Ban hành về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 

xây dựng; 

- Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc. 

6. Vị trí việc làm Quản lý hoạt động hòa giải cơ sở tại phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp (CV.06) 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

- Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; 

- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 
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- Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26/5/ 2008 của Bộ Tư pháp về việc 

ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở. 

7. Vị trí việc làm Theo dõi công tác dân tộc tại Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Phòng Dân tộc huyện Đà Bắc (CV.07) 

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác 

dân tộc; 

 - Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề 

án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030; 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát 

triển giai đoạn 2021-2025; 

- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về 

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

8. Vị trí việc làm Thẩm định chủ trương đầu tư tại phòng Đấu thầu, thẩm 

định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vị trí việc làm Quản lý kế 

hoạch đầu tư tại phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vị trí việc làm 

Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp tại phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (CV.08) 
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- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, 

Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 

03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

9. Vị trí việc làm Công nghệ thông tin tại Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc (CV.09) 

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về Thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về 

định danh và xác thực điện tử; 

- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật An ninh mạng. 

10. Vị trí việc làm Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục tại phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy (CV.10) 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 
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- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 

phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

11. Vị trí việc làm Thực hiện chính sách người có công tại phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện Đà Bắc (CV.11) 

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTV-QH14 ngày 

09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 55/2023/NĐ-CP này 21/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy 

định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

về Chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính Quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người 

trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; 

- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Quy định về 

chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng 

chiến giai đoạn 1965-1975; 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

khánh chiến. 

12. Vị trí việc làm Quản lý lao động, việc làm và dạy nghề tại phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện Lạc Sơn (CV.12) 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-112-2017-nd-cp-che-do-chinh-sach-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-co-so-o-mien-nam-363805.aspx
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- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội; 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

- Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

13. Vị trí việc làm Quản lý môi trường tại phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Đà Bắc (CV.13) 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ Quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải; 

- Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất. 

14. Vị trí việc làm Quản lý đất đai tại phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Lạc Sơn (CV.14) 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-280261.aspx
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- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

15. Vị trí việc làm Quản lý công tác an toàn giao thông tại phòng Pháp 

chế - An toàn, Sở Giao thông vận tải; Vị trí việc làm Tổng hợp giúp việc Ban 

An toàn giao thông tại Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông 

vận tải; Vị trí việc làm Quản lý giao thông vận tải tại phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Lạc Sơn (CV.15) 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về Quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ;  

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về Quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-33-2019-nd-cp-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-412265.aspx
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của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải 

Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ./. 
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